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CÁC LỆNH LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI SOHO
1. Password hệ thống

*01 a b c d # (Deafault password: 1234)

2. Kết nối trung kế hay không

* 3 a b c d e f # (a b c d e f la cổng trung kế sẽ được kết nối hay không)

3. Lập trình đổ chuông.

* 1 m a b c d #

m: cổng trung kế vào

a b c d: số ký tự cuối của máy lẻ (801 - 832 tương ứng 01 đến 32)

4. Cấm gọi 

* 5 1 a b c d n #

a b c d: số ký tự cuối của máy lẻ (801 - 832 tương ứng 01 đến 32)

n=0: chỉ gọi những số đặc biệt

n=1: cho phép gọi ra ngoài tự do

n=2: Hạn chế gọi quốc tế

n=4: Hạn chế gọi trong nhóm A

n=5: Hạn chế gọi trong nhóm B

n=6: Chỉ gọi nội bộ

5. Hạn chế gọi trong nhóm A.

* 52 abcd #

abcd: là mã đầu cấm muốn cấm tối đa 4 ký tự

6. Hạn chế gọi trong nhóm B

* 53 abcd #

abcd: là mã đầu cấm muốn cấm tối đa 4 ký tự

7. Hủy hạn chế nhóm A, B

*52# Hủy hạn chế nhóm A

*53# Hủy hạn chế nhóm B

8. Chọn kiểu quay số

*8 abcd n #

a b c d: số ký tự cuối của máy lẻ (801 - 832 tương ứng 01 đến 32)
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n=0: gọi ra ngoài phải ấn số 0 trước

n=1: Nhấc máy gọi trực tiếp ra ngoài (gọi nội bộ phải ấn dấu * trước số máy lẻ)

9. Thay đổi số máy lẻ

*7abcd ABCD#

abcd: Là số máy lẻ cũ

ABCD: là số máy lẻ mới cần thay

Hủy thay đổi số 

*7000#

10. Giới hạn thời gian gọi của máy lẻ

* 9abcd MN#

abcd là số máy lẻ

MN: Thời gian hạn chế cho máy lẻ gọi ra ngoài (Tối đa 99 phút)

Hủy thời gian *9 abcd #

11. Reset tổng đài về mặc định

*6000#

12. Chuyển máy lẻ.

Nghe máy ấn flash sau đó ấn số máy cần chuyển và cúp máy

13. Kiểm tra số máy lẻ

#81: nghe tiếng tít đứt quãng để xác định số máy lẻ:

14. Truy cập trung kế bất kỳ

# 9 n

n: trung kế tương ứng: 1,2,3,4
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